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Phụ lục 
DỰ KIẾN NGUỒN LỰC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN THỦY SẢN  
(Ban hành kèm theo Tờ trình số            /TTr-UBND ngày      tháng      năm 2025 của UBND thành phố Đà Nẵng)

	STT
	Chính sách hỗ trợ
	Kinh phí thực hiện hằng năm (triệu đồng)
	Tổng kinh phí hỗ trợ giai đoạn 2026-2030
(triệu đồng)

	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	Chính sách hỗ trợ bảo hiểm thân tàu, bảo hiểm tai nạn thuyền viên
	8.850
(1.020 tàu, 2.400 thuyền viên)
	8.850
(1.020 tàu, 2.400 thuyền viên)
	8.850
(1.020 tàu, 2.400 thuyền viên)
	8.850
(1.020 tàu, 2.400 thuyền viên)
	8.850
(1.020 tàu, 2.400 thuyền viên)
	44.250
(5.100 lượt tàu, 12.000 thuyền viên)

	-
	Hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm thân tàu cho tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên: hỗ trợ 40% kinh phí hằng năm mua bảo hiểm thân tàu ngoài mức hỗ trợ 50% theo chính sách hỗ trợ của Trung ương.
	7.200
(720 tàu)
	7.200
(720 tàu)
	7.200
(720 tàu)
	7.200
(720 tàu)
	7.200
(720 tàu)
	36.000
(3.600 lượt tàu)

	-
	Hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm thân tàu cho tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét: hỗ trợ 90% kinh phí hằng năm mua bảo hiểm thân tàu.
	1.500
(300 tàu)
	1.500
(300 tàu)
	[bookmark: _GoBack]1.500
(300 tàu)
	1.500
(300 tàu)
	1.500
(300 tàu)
	7.500
(1.500 lượt tàu)

	-
	Hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm tai nạn thuyền viên làm việc trên tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét: hỗ trợ 100% kinh phí hằng năm mua bảo hiểm tai nạn thuyền viên cho mỗi thuyền viên làm việc trên tàu cá.
	150
(2.400 thuyền viên)
	150
(2.400 thuyền viên)
	150
(2.400 thuyền viên)
	150
(2.400 thuyền viên)
	150
(2.400 thuyền viên)
	750
(12.000 thuyền viên)

	2
	Chính sách hỗ trợ thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá
	15.400
(700 tàu)
	3.520
(160 tàu)
	
	
	
	18.920
(860 tàu)

	-
	Hỗ trợ kinh phí mua mới thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá: hỗ trợ 100% giá trị thiết bị nhưng không quá 22.000.000 đồng.
	15.400
(700 tàu)
	3.520
(160 tàu)
	
	
	
	18.920
(860 tàu)

	3
	Chính sách hỗ trợ cước phí thuê bao dịch vụ cho thiết bị giám sát hành trình; Nhật ký khai thác thủy sản và Nhật ký thu mua, chuyển tải thủy sản điện tử lắp đặt trên tàu cá
	7.200
(2.400 tàu)
	7.200
(2.400 tàu)
	7.200
(2.400 tàu)
	7.200
(2.400 tàu)
	7.200
(2.400 tàu)
	36.000
(12.000 lượt tàu)

	-
	Hỗ trợ cước phí thuê bao dịch vụ cho thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá: hỗ trợ 100% cước phí thuê bao hàng tháng nhưng không quá 300.000 đồng/tàu/tháng
	2.880
(1.200 tàu)
	4.320
(1.200 tàu)
	4.320
(1.200 tàu)
	4.320
(1.200 tàu)
	4.320
(1.200 tàu)
	21.600
(6.000 lượt tàu)

	-
	Hỗ trợ cước phí thuê bao dịch vụ cho hệ thống Nhật ký khai thác thủy sản và Nhật ký thu mua, chuyển tải thủy sản điện tử lắp đặt trên tàu cá: hỗ trợ 100% cước phí thuê bao hàng tháng nhưng không quá 200.000 đồng/tàu/tháng.
	2.880
(1.200 tàu)
	2.880
(1.200 tàu)
	2.880
(1.200 tàu)
	2.880
(1.200 tàu)
	2.880
(1.200 tàu)
	14.400
(6.000 lượt tàu)

	4
	Chính sách hỗ trợ máy, thiết bị dùng trong bảo quản sản phẩm; máy, thiết bị dùng trong khai thác thủy sản
	12.502
(100 tàu)
	12.502
(100 tàu)
	12.502
(100 tàu)
	12.502
(100 tàu)
	12.502
(100 tàu)
	62.510
(500 tàu)

	-
	Hỗ trợ 60% kinh phí để trang bị máy, thiết bị dùng trong bảo quản sản phẩm; máy, thiết bị dùng trong khai thác thủy sản.
	12.500
(50 tàu)
	12.500
(50 tàu)
	12.500
(50 tàu)
	12.500
(50 tàu)
	12.500
(50 tàu)
	62.500
(250 tàu)

	-
	Hỗ trợ 100% kinh phí thẩm định giá để trang bị máy, thiết bị đề nghị hỗ trợ.
	2
(50 tàu)
	2
(50 tàu)
	2
(50 tàu)
	2
(50 tàu)
	2
(50 tàu)
	10
(250)

	5
	Chính sách hỗ trợ, xử lý dứt điểm tàu cá không đủ điều kiện hoạt động
	12.700
(130 tàu)
	6.300
(85 tàu)
	
	
	
	19.000
(215 tàu)

	-
	Hỗ trợ hủy, phá dỡ tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 06 mét đến dưới 12 mét: hỗ trợ 50.000.000 triệu đồng/tàu.
	2.500
(50 tàu)
	2.500
(50 tàu)
	
	
	
	5.000
(100 tàu)

	-
	Hỗ trợ hủy, phá dỡ tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét: hỗ trợ 100.000.000 triệu đồng/tàu.
	5.000
(30 tàu)
	2.000
(20 tàu)
	
	
	
	7.000
(50 tàu)

	-
	Hỗ trợ hủy, phá dỡ cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên: hỗ trợ 200.000.000 đồng/tàu.
	2.000
(10 tàu)
	1.000
(5 tàu)
	
	
	
	3.000
(15 tàu)

	-
	Hỗ kinh phí mua máy thủy (máy chính) để thay thế máy chính (máy thủy hoặc máy bộ) không đủ điều kiện đăng kiểm đang lắp đặt, sử dụng trên tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét trở lên: hỗ trợ 50% giá trị máy nhưng không quá 80.000.000 đồng.
	3.200
(40 tàu)
	800
(10 tàu)
	
	
	
	4.000
(50 tàu)

	6
	Chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề
	3.500
(60 tàu)
	3.500
(60 tàu)
	3.500
(60 tàu)
	1.580
(36 tàu)
	1.100
(30 tàu)
	13.180
(246 tàu)

	-
	Hỗ trợ cho chủ tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 06 mét đến dưới 15 mét chi phí mua ngư cụ để chuyển đổi từ nghề lưới kéo sang các nhóm nghề không thuộc danh mục nghề cấm: hỗ trợ 50% chi phí mua mới ngư cụ, trang thiết bị phục vụ khai thác, cải hoán tàu cá nhưng không quá 80.000.000 đồng/tàu cá
	2.400
(30 tàu)
	2.400
(30 tàu)
	2.400
(30 tàu)
	480
(6 tàu)
	
	7.680
(96 tàu)

	-
	Hỗ trợ cho chủ tàu cá chi phí chuyển đổi từ nghề khai thác thủy sản sang nghề phục vụ nuôi trồng thủy sản: Tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 06 mét đến dưới 12 mét, hỗ trợ 50% chi phí chuyển đổi nghề gồm trang thiết bị phục vụ nuôi trồng thủy sản, cải hoán tàu cá nhưng không quá 30.000.000 đồng/tàu cá).
	600               (20 tàu)
	600               (20 tàu)
	600               (20 tàu)
	600               (20 tàu)
	600               (20 tàu)
	3.000
(100 tàu)

	-
	Hỗ trợ cho chủ tàu cá chi phí chuyển đổi từ nghề khai thác thủy sản sang nghề phục vụ nuôi trồng thủy sản: Tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét: hỗ trợ 50% chi phí chuyển đổi nghề gồm trang thiết bị phục vụ nuôi trồng thủy sản, cải hoán tàu cá nhưng không quá 50.000.000 đồng/tàu cá.
	500               (10 tàu)
	500               (10 tàu)
	500               (10 tàu)
	500               (10 tàu)
	500               (10 tàu)
	2.500                (50 tàu)

	7
	Chính sách hỗ trợ thực hiện dự án nuôi trồng thuỷ sản trên biển, mặt nước lớn nội địa
	6.340 (8.000 m2)
	6.340
(8.000 m2)
	6.340
(8.000 m2)
	6.340
(8.000 m2)
	6.340
(8.000 m2)
	31.700
(40.000 m2)

	-
	Hỗ trợ đầu tư mới lồng bè, giàn nuôi trên biển: Hỗ trợ tối đa 1.000.000 đồng/m2 lồng (tính theo diện tích khung lồng) đối với nuôi vùng biển từ 3 đến 6 hải lý nhưng không quá 02 tỷ đồng/cơ sở.
	3.000
(3.000 m2)
	3.000
(3.000 m2)
	3.000
(3.000 m2)
	3.000
(3.000 m2)
	3.000
(3.000 m2)
	15.000
(15.000 m2)

	-
	Hỗ trợ đầu tư mới lồng bè, giàn nuôi trên biển: Hỗ trợ tối đa 720.000 đồng/m2 lồng (tính theo diện tích khung lồng) đối với nuôi vùng biển đến 3 hải lý nhưng không quá 1.000.000.000 đồng/cơ sở.
	2.880
(4.000 m2)
	2.880
(4.000 m2)
	2.880
(4.000 m2)
	2.880
(4.000 m2)
	2.880
(4.000 m2)
	14.400
(20.000 m2)

	-
	Hỗ trợ chi phí đầu tư hoặc chuyển đổi vật liệu lồng bè truyền thống sang sử dụng vật liệu mới  đối với nuôi trên sông, mặt nước lớn nội địa:  hỗ trợ tối đa 460.000  đồng/m2 lồng nhưng không quá 200.000.000 đồng/cơ sở
	460
(1.000 m2)
	460
(1.000 m2)
	460
(1.000 m2)
	460
(1.000 m2)
	460
(1.000 m2)
	2.300
(5.000 m2)

	Tổng cộng
	66.492
	48.212
	38.392
	36.472
	35.992
	225.560



